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*** 

CHỦ ĐỀ 5: CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX (Tuần 9 – tiết 1, 2) 

 

Chọn đáp án đúng cho những câu hỏi sau: 

Câu 1: Từ đầu thế kỉ XVIII, để tranh giành Ấn Độ đã diễn ra cuộc chiến tranh giữa 

những nước đế quốc nào trên đất Ấn Độ? 

A. Anh, Pháp. 

B. Anh, Bồ Đào Nha. 

C. Anh, Hà Lan.  

D. Pháp, Hà Lan. 

Câu 2: Thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm Ấn Độ vào thời gian nào? 

A. Thế kỉ XVI. 

B. Đầu thế kỉ XVII. 

C. Đầu thế kỉ XVIII. 

D. Năm 1875. 
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay diễn ra vào thời gian nào? 

A. 1856 – 1858. 

B. 1857 – 1859. 

C. 1857 – 1860. 

D. 1858 – 1860. 

Câu 4: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào? 

A. Tầng lớp tri thức. 

B. Giai cấp nông dân. 

C. Giai cấp tư sản. 

D. Giai cấp công nhân. 

Câu 5: Đảng Quốc đại được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1883. 

B. Năm 1884. 

C. Năm 1885. 

D. Năm 1886. 

Câu 6: Chọn những đáp án đúng khi nói về nguyên nhân chủ yếu khiến các nước tư bản 

phương Tây đua nhau xâu xé Trung Quốc? 

A. Trung Quốc là nước rộng lớn đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa 

rực rỡ. 

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc mục nát. 

C. do triều đình nhà Thanh thỏa hiệp với các nước phương Tây. 



D. Trung Quốc gần với biển Đông. 

Câu 7: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào 

Trung Quốc?   

A. Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh.  

B. Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông. 

C. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh.   

D. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu. 

Câu 8: Cuộc vận động Duy tân diễn ra vào thời gian nào? 

A. Năm 1897. 

B. Năm 1898. 

C. Năm 1890. 

D. Năm 1891. 

Câu 9: Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc diễn ra vào thời gian nào? 

A. 1840 – 1842. 

B. 1845 – 1860. 

C. 1851 – 1864. 

D. 1855 – 1864. 

Câu 10: Chọn những đáp án đúng khi nói về ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi? 

A. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chế độ quân chủ chuyên chế đã bị lật đổ, chế 

độ cộng hòa ra đời. 

B. Ảnh hưởng đáng kể đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. 

C. Ảnh hưởng đáng kể đến phong trào giải phóng dân tộc ở tất cả các nước châu Á. 

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc. 

 

 


